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Họ và tên Ngày 
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sinh 

Nơi công tác 

 
Chức danh Trình độ 

chuyên 

môn 

Tên sáng kiến 

Nguyễn Thị 

Hải 

06/06/1986  THPT Hợp 

Thanh  

 Giáo viên Đại học    Kĩ thuật xác định tâm và 

bán kính mặt cầu ngoại tiếp 

khối chóp và khối lăng trụ. 

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Toán học. 

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 22/11/2023 

- Mô tả bản chất của sáng kiến: Xuất phát từ những thuận lợi, khó khăn của học sinh, tôi 

đưa ra giải pháp giúp các em vừa học tập tốt, nắm chắc các kiến thức cơ bản, vừa đạt được kết 

quả cao trong các bài kiểm tra quan trọng và thi TNTHPT Quốc gia. Đề tài là “Kĩ thuật xác 

định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp và khối lăng trụ.” được chia làm hai 

phần chính: phần 1 giúp học sinh ghi nhớ lại cá kiến thức cơ bản. Phần 2 gồm ví dụ minh họa, 

hướng dẫn học sinh thực hiện và sau cùng có các bài tập tương tự để học sinh áp dụng. 

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý 

kiến của tác giả: Sau khi thực hiện đề tài học sinh nắm tốt kiến thức cơ bản, các bài tập ở 

mức độ nhận biết và thông hiểu 100% học sinh lớp tôi dạy thực hiện tốt, số lượng học sinh 

làm các bài tập mức độ vận dụng, vận dụng cao tăng lên rất nhiều.  

    Học sinh có ý thức học tập tốt hơn, tự tin hơn trong các bài kiểm tra và thi TNTHPT Quốc 

gia liên quan phần kiến thức của đề tài . 

Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): 

Số 

TT 

Học 

sinh lớp  

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Nơi công 

tác (hoặc nơi 

thường trú) 

Chức 

danh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Nội dung công việc 

hỗ trợ 

1 12A3      

2 12A4      

 

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

  

 Mỹ Đức, ngày 27 tháng 2 năm 2024 

Người nộp đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
Nguyễn Thị Hải 
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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Lý do chọn đề tài 

Toán học có nguồn gốc từ thực tế và là chìa khóa trong hầu hết các hoạt 

động của con người, có mặt ở khắp nơi. Toán học là kết quả của sự trừu tượng 

hóa các sự vật, hiện tượng trong thực tế trên những phương diện khác nhau và 

có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chung của giáo dục phổ 

thông. Mặc dù là ngành khoa học có tính trừu tượng cao nhưng toán học có mối 

liên hệ chặt chẽ với thực tế,là công cụ hữu ích trong hoạt động sản xuất và đời 

sống thực tế. Mặt khác, kiến thức Toán học có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều 

lĩnh vực khác nhau, là công cụ cho một số môn học khác trong trường phổ 

thông, phục vụ cho công tác nghiên cứu nhiều ngành khoa học khác. 

Trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo thực hiện sự 

đổi mới mạnh mẽ về cách dạy và học môn Toán trong trường phổ thông, đặc 

biệt là đã tăng cường đưa toán thực tế nói chung và các bài toán về khối cầu nói 

riêng vào các đề thi môn Toán trong kỳ thi THPT Quốc gia hàng năm. Nhằm giúp 

học sinh trong nhà trường có thêm hứng thú học tập môn Toán nói chung, với 

phần kiến thức về xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện, đồng 

thời thông qua các bài toán tính thể tích đó thì học sinh có thể ứng dụng toán học 

vào thực tiễn gặp phải. Mặt khác, mong muốn giúp học sinh có thêm một tài liệu 

ôn thi THPT Quốc gia môn Toán, vì vậy tôi lựa chọn và thực hiện giải pháp: “Kỹ 

thuật xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp và khối lăng 

trụ”. 

2. Mục đích nghiên cứu: 

  Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp các em học sinh có thể làm tốt 

một số bài toán thi THPT quốc gia, để các em yêu thích môn toán và say mê hơn 

với hình học toạ độ trong không gian mà không phải lựa chọn ngẫu nhiên phụ 

thuộc vào may rủi, giúp các em tránh được điểm liệt, tăng khả năng đậu tốt 

nghiệp THPT tạo niềm yêu thích trong mỗi giờ học toán, không còn cảm thấy 

môn học khô khan. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

+  Sáng kiến thực hiện với mục tiêu là xây dựng được hệ thống các kĩ năng 

tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp và khối lăng trụ. Từ đó giúp 

bồi dưỡng thêm năng lực chuyên môn, trau dồi kiến thức cho giáo viên, hình 

thành thêm kĩ năng dạy học với nhiều phương pháp đổi mới, tích cực. Sáng 

kiến cũng đưa ra được những kĩ năng cần phát triển cho học sinh thông qua 

mỗi bài tập. Qua đây, giáo viên cùng học sinh tiếp cận với xu hướng đổi mới thi 

dưới hình thức trắc nghiệm. 
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4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 

Đề tài tập trung nghiên cứu các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm, có các 

mức độ thông hiểu và vận dụng phù hợp với đa số học sinh lớp 12A3, 12A4 

năm học 2023-2024 trường THPT Hợp Thanh.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

+ Phương pháp nghiên cứu lí luận: tìm kiếm, nghiên cứu các tài liệu. 

+ Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: khảo sát, thực nghiệm, thống kê, so 

sánh số liệu. 

+ Triển khai chuyên đề. 

+ Kiểm tra, phỏng vấn thống kê đánh giá kết quả. 
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PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

1. Cơ sở lí luận 

Với sự thay đổi của kì thi THPT Quốc gia năm 2017 đến nay, các bài toán 

khối cầu đã được xuất hiện nhiều trong các đề thi minh họa và đề thi chính thức. 

Trước khi thực hiện giải pháp này, theo điều tra thì có rất nhiều em học sinh có 

tâm lí sợ học hình và nhất là hình học không gian trong đó có các bài tập về xác 

định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp và khối lăng trụ, đặc biệt là 

các em ở miền núi. Đây là một dạng toán mới và khó nên đa số học sinh khi gặp 

bài toán này còn lúng túng không giải được. Học sinh chưa biết phối hợp một 

cách khéo léo giữa lí thuyết, các bài tập cơ bản để hình thành tư duy để giải 

quyết các bài toán khó và hơn hết các tài liệu liên quan đến các bài toán thực tế 

còn rất ít.  

2. Ưu, nhược điểm của sáng kiến. 

* Ưu điểm của sáng kiến: 

Thứ nhất, người giáo viên xây dựng được cho mình một hệ thống bài toán 

trắc nghiệm áp dụng vào dạy học. Thông qua đó tự bồi dưỡng và nâng cao 

chuyên môn nghiệp vụ của bản thân mình. 

Thứ hai, người giáo viên trang bị thêm cho học sinh những kĩ năng cần 

thiết khi làm bài thi trắc nghiệm. Học sinh hứng thú và say mê tìm tòi, yêu thích 

bộ môn hơn. 

Thứ ba, người giáo viên giúp học sinh phát triển năng lực tư duy logic qua 

đó sẽ giúp hình thành và phát triển cho học sinh các năng lực của bản thân. 

* Nhược điểm của sáng kiến:  

Sáng kiến đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận trong sự tiến bộ của 

học sinh. Tuy nhiên do học sinh lười học lý thuyết và tư duy hạn chế nên còn 

một bộ phận nhỏ học sinh còn gặp khó khăn trong việc xác định tâm và bán kính 

mặt cầu ngoại tiếp khối chóp và khối lăng trụ. 

3. Nội dung sáng kiến. 

Về cấu trúc chung, giải pháp: “Kỹ thuật xác định tâm và bán kính mặt 

cầu ngoại tiếp khối chóp và khối lăng trụ” được chia thành các phần sau: 

+ Phần 1: Kiến thức cơ bản 

+ Phần 2: Kĩ thuật xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp 

và khối lăng trụ 

+ Phần 3: Một số bài tập tham khảo. 

3.1. Kiến thức cơ bản. 

3.1.1. Các khái niệm cơ bản. 
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- Trục của đa giác đáy: là đường th ng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp 

của đa giác đáy và vuông góc với mặt ph ng chứa đa giác đáy 

-  ư ng trung tr c của đoạn th ng: là đường th ng đi qua trung điểm của 

đoạn th ng và vuông góc với đoạn th ng đó. 

Chú ý: Bất kì một điểm nào nằm trên đường trung trực thì cách đều hai đầu 

mút của đoạn th ng. 

-  ặt ph ng trung tr c của đoạn th ng: là mặt ph ng đi qua trung điểm 

của đoạn th ng và vuông góc với đoạn th ng đó. 

Chú ý: Bất kì một điểm nào nằm trên mặt ph ng trung trực thì cách đều hai 

đầu mút của đoạn th ng. 

 

3.1.2.  ư ng tr n ngoại tiếp m t số đa giác thư ng gặp. 

 

Khi xác định tâm mặt cầu, ta cần xác định trục của mặt ph ng đáy, đó 

chính là đường th ng vuông góc với mặt ph ng đáy tại tâm O của đường tròn 

ngoại tiếp đáy.  o đó, việc xác định tâm ngoại tiếp O là yếu tố rất quan trọng 

của bài toán. 

    Hình vuông và hình chữ nhật : O là giao điểm 2 đường chéo  

      đều: O là giao điểm của 2 đường trung tuyến  trọng tâm). 

      vuông: O là trung điểm của cạnh huyền 

      thường: O là giao điểm của hai đường trung trực của hai cạnh  . 

 

3.1.3. Tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp h nh chóp. 

 

- T m m t cầu ngoại tiếp h nh ch p: là điểm cách đều các đỉnh của hình 

chóp. Hay nói cách khác, nó chính là giao điểm I  của trục đư ng    n ngo i 

 iếp m   ph ng đá  và m   ph ng   ung    c của m   c nh   n hình chóp. 

-  án kính: là khoảng cách từ I  đến các đỉnh của hình chóp. 

 

3.1.4. Tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp h nh lăng trụ. 

 

- T m và  án kính m t cầu ngoại tiếp h nh l ng trụ: là điểm cách đều 

các đỉnh của hình lăng trụ  Hay nói cách khác, tâm của mặt cầu chính là trung 

điểm của đoạn th ng nối hai tâm của hai đường tròn ngoại tiếp hai đáy của hình 

lăng trụ) 

-  án kính: là khoảng cách từ I  đến các đỉnh của hình lăng trụ. 

Chú ý: Để một hình lăng trụ có mặt cầu ngoại tiếp thì hình lăng trụ đó phải 

là hình lăng trụ đứng và có đáy lăng trụ là một đa giác nội tiếp một đường tròn. 
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3.2. Kỹ thuật xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp h nh chóp. 

 

Cho hình chóp 1 2. ... nS A A A   thoả mãn điều kiện tồn tại mặt cầu ngoại tiếp). 

Thông  hư ng, để xác định m   cầu ngo i  iếp hình chóp  a  h c hiện  heo hai 

 ước: 

Bước 1:  

-  Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy.  

-   ựng  : trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy. 

Bước 2: Lập mặt ph ng trung trực ( )  của một cạnh bên.  

Lúc đó: 

- Tâm O của mặt cầu:  mp( ) O   

- Bán kính:  R SA SO  . Tuỳ vào từng trường hợp. 

 
Lưu ý: Kỹ năng xác định   ục đư ng    n ngo i  iếp đa giác đá . 

* Trục đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy: là đường th ng đi qua tâm 

đường tròn ngoại tiếp đáy và vuông góc với mặt ph ng đáy. 

 
Tính chất: :      M MA MB MC     

Suy ra:       MA MB MC M     

* Các  ước xác định trục:  

- Bước 1: Xác định tâm H của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy. 

- Bước 2: Qua H dựng   vuông góc với mặt ph ng đáy. 



H

O

I

D

C

B

A

S



H

M

C

B

A
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VD: M   số   ư ng hợp đ c  iệ  

A. Tam giác vuông B. Tam giác đều   C. Tam giác bất kì 

 

 

 

 

  

  

Lưu ý: Kỹ năng  am giác đồng d ng 

 

     SMO   
SO SM

SIA
SA SI

    

 

Nhận xét quan trọng:           

   , : SM
MA MB MC

M S
SA SB SC

 
 

 
 là trục đường 

tròn ngoại tiếp ABC . 

* H nh ch p c  các đ nh nh n đoạn th ng nối 2 đ nh còn lại dưới 1 g c 

vuông. 

- Hình chóp .S ABC  có 
090SAC SBC   

+ Tâm: I  là trung điểm của SC . 

+ Bán kính: 
2

SC
R IA IB IC    . 

 
  

- Hình chóp .S ABCD  có
090SAC SBC SDC    

+ Tâm: I  là trung điểm của SC . 

+ Bán kính: 
2

SC
R IA IB IC ID      

 
* H nh ch p đều 
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 ho hình chóp đều . ...S ABC  

- Gọi O là tâm của đáy SO là trục của đáy.                                                          

- Trong mặt ph ng xác định bởi SOvà một cạnh bên, ch ng hạn như 

 mp SAO , ta vẽ đường trung trực của cạnh SA  là   cắt SA  tại M  và cắt SO  

tại I I  là tâm của mặt cầu. 

- Bán kính:  

Ta có: 
SM SI

SMI SOA
SO SA

      Bán kính là: 

2.
...

2

SM SA SA
R IS IA IB IC

SO SO
        

 

* H nh ch p c  cạnh  ên vu ng g c với m t ph ng đáy 
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 ho hình chóp . ...S ABC  có cạnh bên ( ...)SA ABC  và đáy ...ABC  nội tiếp 

được trong đường tròn tâm O . Tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

. ...S ABC được xác định như sau:  

- Từ tâm O  ngoại tiếp của đường tròn đáy, ta vẽ đường th ng d  vuông góc 

với  ...mp ABC  tại O . 

-Trong  ,mp d SA , ta dựng đường trung trực  của cạnhSA  cắtSA  tạiM , 

cắt d tại I . 

I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp và bán kính 

...R IA IB IC IS      

- Tìm bán kính: 

Ta có: MIOA là hình chữ nhật. 

Xét MAI  vuông tại M  có: 

2

2 2 2

2

SA
R AI MI MA AO

 
      

 
. 

 

* VÍ DỤ ÁP DỤNG: 

Ví dụ 1: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật, SA  vuông góc 

với đáy, ,SA a 5 , 2 .AD a AB a   Điểm E  thuộc cạnh BC  sao cho CE a . 

Tính theo a  bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện .S AED .  

A. a 26                    B. 
a 26

2
             C. 

a 26

3
          D. 

a 62

2
 

Hướng dẫn giải: 

 
Ta có  

        
22 2 2 2 24 4 20AE AB BE a a a      

       2 2 2 2 2 24 5 .DE DC CE a a a      

 o đó 2 2 2 225AE DE AD a   AED  vuông ở E 

Suy ra  ED SAE ED SE   . Vậy Avà E  đều nhìn SD  dưới một góc 

vuông.  o đó mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SAED  có bán kính là:  
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2 21 26
.

2 2 2

SD a
R SA AD         Vậy 

26

2

a
R   

Ví dụ 2: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thang vuông tại  A , B . 

Biết  SA ABCD , AB BC a  , 2AD a , 2SA a .  Gọi E  là trung điểm 

của AD . Tính bán kính mặt cầu đi qua các điểm , , , , .S A B C E  

A. a                        B. 2a                      C. 2a                D. 
2

a
 

Hướng dẫn giải: 

 
 

* Do  SA ABCD SA AC  90SAC   . 

* Do  BC SAB BC SC  90SBC   . 

* Do  //CE AB CE SAD  CE SE  90SEC   . 

Suy ra các điểm , ,A B E  cùng nhìn đoạn SC  dưới một góc vuông nên mặt 

cầu đi qua các điểm , , , , .S A B C E  là mặt cầu đường kính SC . 

Bán kính mặt cầu đi qua các điểm , , , , .S A B C E  là: 
2

SC
R  . 

Xét tam giác SAC  vuông tại A  ta có: 2 2AC AB a   

2 2SC AC a     

2

SC
R a   . 

Ví dụ 3: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật với độ 

dài đường chéo bằng 2a , cạnh SA  có độ dài bằng 2a  và vuông góc với mặt 

ph ng đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD . 

A. 6a                    B. 
6

2

a
             C. 

6

3

a
          D. 2 6a  

 

 

EA
D

B C

S



10 

 

 

 

Hướng dẫn giải: 

                                            
 

Ta có ( )SA ABCD  nên SA AC  hay SAC  vuông tại A  và SA BC , 

SA CD . 

+ BC AB  nên BC SB  hay SBC  vuông tại B ;    

+ CD AD  nên CD SD  hay SCD  vuông tại D ; 

Khi đó SAC , SBC , SCD  cùng nhìn cạnh huyền SC  dưới một góc 

vuông nên các đỉnh , , , ,S A B C D  cùng nằm trên mặt cầu đường kính SC . 

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD  là: 

2 2 2 21 1 1 6
4 2

2 2 2 2

a
R SC SA AC a a       

 

Ví dụ 4: Cho hình chóp .S ABCD  có 90OABC ADC  , cạnh bên SA  

vuông góc với ( )ABCD , góc tạo bởi SC  và đáy ABCD  bằng 60O , CD a  và 

tam giác ADC  có diện tích bằng 
2 3

2

a
. Tính diện tích mặt cầu 

mcS  ngoại tiếp 

hình chóp .S ABCD  . 

A. 24a                    B. 16a              C. 216a           D. 316a  

Hướng dẫn giải: 

 

 

H

I

A D

B

C

S

S

B

DA

I
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Giả thiết: ( )SA ABCD AC  là hình chiếu của SC  lên ( )ABCD . 

 o đó:    ,( ) , 60OSC ABCD SC AC SCA    

Xét tam giác ADC  vuông tại D, ta có 
21 3

. 3
2 2

ADC

a
S AD DC AD a      

Khi đó:  
2

2 2 23 2AC AD DC a a a      

SAC  vuông tại A , ta có: tan .tan 60 2 3oSA
SAC SA AC a

AC
     

Gọi I  là trung điểm SC , H  là trung điểm AC . 

Khi đó: / / ( )IH SA IH ABCD  . 

Tứ giác ABCD  có 90OD B  , H  là trung điểm AC nên H là tâm đường 

tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD . Suy ra (2)IA IB IC ID    . 

Từ (1) và (2) suy ra I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD .  

Bán kính mặt cầu: 2 21 1
4 12 2

2 2
R SC a a a     

 iện tích mặt cầu:  2 24 16S R a   . 

 

Ví dụ 5: Cho hình chóp .S ABC  có tam giác ABC  vuông tại B , SA  vuông 

góc với mặt ph ng ( )ABC . 5SA  , 3AB  , 4BC  . Tính bán kính R  của mặt 

cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  

A. 
5 2

2
                   B. 

2 5

3
             C. 5 2           D. 5 3  

Hướng dẫn giải: 

 

 1
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Ta có BC SA  và BC AB  nên ( )BC SAB BC SB   . Vậy hai điểm 

,A B  cùng nhìn cạnh SC  dưới một góc vuông. Điều đó chứng tỏ SC  là đường 

kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC .  o đó bán kính  

2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 5 2
5 3 4

2 2 2 2 2

SC
R SA AC SA AB BC           

Vậy 
5 2

2
R   

 

Ví dụ 6:  ho hình chóp tam giác đều .S ABC  có cạnh đáy bằng a  và mỗi 

cạnh bên bằng 2a . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC . 

A. 15a                    B. 
5

2

a
             C. 

15

5

a
          D. 

15

2

a
 

Hướng dẫn giải: 

 

 

Gọi H  là trọng tâm tam giác đều ABC, khi đó ( )SH ABC  và là trục 

đường tròn ngoại tiếp mặt đáy. 

Gọi N  là trung điểm SA , mặt ph ng trung trực của cạnh SA  cắt SH  tại I. 

Khi đó IS IA IB IC    nên I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC . 

Bán kính mặt cầu là 

 

 

22

2 2 2
2

1
2. 1 152

2 5
2 3

2
3 2

SA aSN SA a
R SI

SH SA AH a
a

    
  

  
 

. 

Vậy 
15

5

a
R   

I

N

MH

C

B

A

S
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Ví dụ 7: Cho hình chóp .S ABCD  đều có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a

, cạnh bên hợp với đáy một góc bằng 60o . Gọi ( )S  là mặt cầu ngoại tiếp hình 

chóp .S ABCD . Tính thể tích V  của khối cầu ( )S .  

A. 8 6a                    B. 
6

2

a
             C. 

38 6

3

a
          D. 

38 6

27

a
 

Hướng dẫn giải: 

 
Gọi O  là tâm của hình vuông ABCD . Do .S ABCD  là hình chóp đều nên 

( )SO ABCD  hay SO  là trục của đường tròn ngoại tiếp đáy. 

Trong mặt ph ng ( )SBO  kẻ đường trung trực   của cạnh SB  và gọi 

I SO   khi đó ta có I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD . 

Theo giả thiết ta có .S ABCD  là hình chóp đều và góc giữa cạnh bên với 

mặt ph ng đáy bằng 60O  nên 60OSBO  . 

Ta có: SMI SOB  nên 
.SM SI SM SB

SI
SO SB SO

    

Với 
6

.tan60
3

o a
SO OB SO    

. os60 2oSB OB c a  ;
2

2 2

SB a
SM    

Vậy 

2
. 2

. 62
26

3

a
a

SM SB a
SI

SO a
    

Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD  là 
3

3
34 4 6 8 6

3 3 2 27

a a
V R


 

 
   

 
 

M

O

CB

A D

S

I
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Ví dụ 8: Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều cạnh bằng 1, tam 

giác SAB  đều và nằm trong mặt ph ng vuông góc với mặt ph ng đáy. Tính thể 

tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho. 

A. 5 15                    B. 
5 15

54


             C. 

5 15

27


          D. 2 15  

Hướng dẫn giải: 

 

Gọi M  là trung điểm của AB .Vì SAB  đều và nằm trong mặt ph ng 

vuông góc với mặt ph ng đáy nên ( )SM ABC . Gọi I  là trọng tâm ABC .Vì 

ABC  đều nên I là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC .  ựng đường th ng  d  đi 

qua I  và vuông góc với ( )mp ABC . 

Gọi J  là tâm đường tròn ngoại tiếp SAB .  ựng đường th ng 'd  đi qua J  

và vuông góc với ( )mp SAB . 

Gọi 'O d d  . Khi đó O  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  với 

r OC . 

Do SAB  và ABC  là những tam giác đều cạnh bằng  1 nên ta có: 

1 3 3
.

3 2 6
JM   ; 

2 3 3

3 2 3
IC     

Xét OIC  vuông tại I  ta có: 

2 2

2 2 3 3 15

3 6 6
OC IC IO

   
       

   
 

Vậy thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho là:  
3

34 4 15 5 15

3 3 6 54
V r


 

 
   

 
 

 

S

A

B

C

I

d

M

J O

d 
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Ví dụ 9: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật 3, 2AB AD  , 

. Mặt bên ( )SAB  là tam giác đều và nằm trong mặt ph ng vuông góc với đáy. 

Tính thể tích V  của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho. 

A. 64                    B. 
8

3


             C. 

32

3


          D. 16  

Hướng dẫn giải: 

 
Gọi E  là trung điểm AB  

 ễ thấy ( )SE ABCD . 

 ựng trục d  qua O  và song song với SE .  

Gọi G  là trọng tâm tam giác ABC . Đường th ng đi qua G  vuông góc với 

mặt ph ng ( )ABC  cắt d  tại I I  là tâm khối cầu ngoại tiếp hình chóp 

.S ABCD . 

Ta có 
3 3 3 2

3
2 2 3

AB
SE SG SE     .  

1
1

2
GI EO AD   .  

2 2 4 2R SI SG GI     . 

Suy ra thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD là: 

34 4 32
.8

3 3 3
V R


    . 

 

 

 

 

 

 

d

G

F

O
E

DA

B C

S

I
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3.3. Kỹ thuật xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp h nh lăng trụ. 

* H nh hộp ch  nhật  h nh lập phương.  

 

 

 
+ Tâm: trùng với tâm đối xứng của hình hộp chữ nhật  hình lập phương). 

Tâm là I , là trung điểm của 'AC . 

+  án kính: bằng n a độ dài đường chéo hình hộp chữ nhật  hình lập phương). 

Bán kính: 
'

2

AC
R  . 

* H nh l ng trụ đứng c  đáy nội tiếp đường tròn. 

Xét hình lăng trụ đứng ' ' ' '

1 2 3 1 2 3... . ...n nA A A A A A A A  

trong đó có 2 đáy 1 2 3... nA A A A và ' ' ' '

1 2 3... nA A A A  nội tiếp 

đường tròn  O  và  'O . Khi đó, để xác định tâm 

và bán kính mặt cầu nội tiếp hình lăng trụ ta làm 

như sau: 

+ Bước 1: Gọi O  và 'O lần lượt là tâm đường 

tròn ngoại tiếp hai đáy của lăng trụ 

+ Bước 2: Gọi I là trung điểm của OO'  

 ' ' '

1 2 1 2... ...n nIA IA IA IA IA IA        
 

 o đó, mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ có tâm I  và có bán kính  
' ' '

1 2 1 2... ...n nR IA IA IA IA IA IA         

Ví dụ 10: Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng a? 

A.  
3. 3

2

a
               B. 

2. 3

2

a
             C. 

3. 3

3

a
          D. 

3. 2

3

a
 

Hướng dẫn giải: 
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Tâm I  của mặt cầu ngoại tiếp lập phương .ABCD A B C D     là trung điểm 

của đường chéo AC  và 
2

AC
R IA


   

Khối lập phương cạnh a nên:   ,    2AA a A C a     

 
2

2 2 2 3
2 3

2 2

AC a
AC AA A C a a a R


            . 

Vậy thể tích khối cầu cần tính là: 

3
3

3 34 4 3 4 3 3 . 3
. . . . .

3 3 2 3 8 2
V

a a
R a


  

 
   

 
. 

Ví dụ 11:  ho hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D     có AB a , 

2AD AA a  . Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật 

.ABCD A B C D   ? 

A.  29 a                B. 39 a              C. 
39 .

2

a
          D. 

29 .

2

a
 

Hướng dẫn giải: 

 
Ta có tâm mặt cầu ngoại tiếp hình hộp .ABCD A B C D     cũng là trung điểm 

của một đường chéo A C  của hình hộp. 

Hình hộp chữ nhật có độ dài 3 cạnh dài, rộng, cao là: 2AD a , AB a ,

2AA a  . 

 Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp là:  

B

D

B'

D'

C'

C

A'

A

I
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2 2 2 3

2 2 2

A C AD AB AA a
R

  
   . 

2

2 2

mc

3
4 4 . 9

2

a
S R a  

 
    

 
. 

Ví dụ 12: Một hình lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên 

bằng 2a . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đó ? 

A.  2 3a                B. 
3

3

a
             C. 

3 3

2

a
          D. 

2 3

3

a
 

Hướng dẫn giải: 

 
Xét lăng trụ tam giác đều . ' ' 'ABC A B C . Gọi , 'O O lần lượt là tâm của hai 

đáy ABC  và ' ' 'A B C OO'  chính là trục của các tam giác ABC  và ' ' 'A B C . 

Gọi I là trung điểm của OO' I cách đều 6 đỉnh của hình lăng trụ nên I là 

tâm mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ, bán kính ' ' 'R IA IB IC IA IB IC        

Xét tam giác IAO  vuông tại O  có:  

 
2 2 3 3

3 3 2 3

a a
AO AM    ( M là trung điểm của B ) 

 
1 1

OO'= AA'
2 2

OI a   

2
2 2 2 2 3

3 3

a a
IA IO OA a       

Vậy bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ là 
2 3

3

a
R   

Ví dụ 13:  ho hình lăng trụ đứng .ABC A B C    có đáy ABC  là tam giác vuông 

tại A , 3AB a , 2BC a , đường th ng AC  tạo với mặt ph ng  BCC B   một 

góc 30 . Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho? 

A.  26 a                B. 36 a              C. 22 a           D. 32 a  
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Hướng dẫn giải: 

 

 

Kẻ AH BC  H BC  thì ( )AH BCC B  . Suy ra: 30AC H   . 

ABC  vuông tại A  có đường cao AH  nên 
2 2AC BC AB a    và

. 3

2

AB AC a
AH

BC
   

AHC  vuông tại H 3
sin30

AH
AC a  


. Suy ra 

2 2 2AA AC AB a    . 

Ta có thể xem hình lăng trụ đã cho là một phần của hình hộp chữ nhật có 

các kích thước lần lượt là 3AB a , AC a  và 2A A a  . 

 o đó bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ là 

   
2 2

21 6
3 2

2 2

a
R a a a    . 

 iện tích mặt cầu cần tìm: 2 24 6S R a   . 

 

Ví dụ 14:  ho lăng trụ đứng .ABC A B C    có chiều cao bằng 4, đáy ABC  

là tam giác cân tại A  với 2; 120AB AC BAC    . Tính diện tích mặt cầu 

ngoại tiếp lăng trụ trên? 

A.  32                B. 16              C. 48           D. 
32

3


 

Hướng dẫn giải: 
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Gọi ,M M   lần lượt là trung điểm của BC  và B C  . Gọi ,I I   lần lượt là 

tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  và tam giác A B C   . Khi đó, II   là trục 

đường tròn ngọai tiếp các tam giác ABC  và tam giác A B C   , suy ra tâm mặt 

cầu là trung điểm O  của II  . 

Ta có .sin60 3 2 3BM AB BC     . 

2 3
2. 2

2.sin120sin

BC
IA IA

BAC
   


; 2 22 2 2OI OA OI IA     . 

Bán kính mặt cầu 2 2R OA  .  iện tích mặt cầu là 

 
2

24 4 2 2 32S R     . 

 

3.4.  ài tập áp dụng 

Bài 1: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh bằng a .  ạnh 

bên SA  vuông góc với mặt đáy và 2SA a . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp 

hình chóp .S ABCD  theo a . 

Bài 2: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật. Biết SA AB a   , 

2 , ( )AD a SA ABCD  . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD . 

Bài 3:  ho khối tứ diện OABC  với , ,OA OB OC  đôi một vuông góc và 

6OA OB OC   . Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC . 

Bài 4: Tính theo a  bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều 

.S ABC , biết các cạnh đáy có độ dài bằng a , cạnh bên 3SA a . 

Bài 5: Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông tại B  và 

BA BC a  .  ạnh bên 2SA a  và vuông góc với mặt ph ng ( )ABC . Bán kính 

mặt cầu ngoại tiếp khối chóp .S ABC  là: 
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Bài 6:  ho hình chóp đều .S ABCD  có cạnh đáy 2a  và cạnh bên 6a

.Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD  . 

Bài 7: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a , tam 

giác SAB  đều và nằm trong mặt ph ng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối 

cầu ngoại tiếp khối chóp .S ABCD . 

Bài 8: Hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh bằng 1,  mặt 

bên SAB  là tam giác đều và nằm trong mặt ph ng vuông góc với mặt ph ng đáy. 

Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC . 

Bài 9: Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD  là hình thang vuông tại A  

và B , , 2AB BC a AD a   . Tam giác SAD  đều và nằm trong mặt ph ng 

vuông góc với đáy. Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  theo 

a . 

Bài 10 : Một hình lập phương có diện tích mặt chéo bằng 
2 2a . Gọi V là 

thể tích khối cầu và S  là diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương nói trên. 

Tính .S V  ? 

Bài 11:  ho hình lăng trụ đứng . ' ' 'ABC A B C  có đáy là tam giác vuông tại 

A , 2 3AB a . Đường chéo 'BC  tạo với mặt ph ng  ' 'ACC A  một góc bằng 

60o . Gọi ( )S  là mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho. Tính bán kính của mặt 

cầu ( )S ? 

Bài 12:  ho lăng trụ đứng . ' ' 'ABC A B C  có đáy là tam giác đều cạnh a . 

Mặt ph ng ( ')ABC  tạo với mặt đáy góc 60o  và G  là trọng tâm tam giác ABC . 

Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp . ' ' 'G A B C . 

* MỘT SỐ  ÀI TẬP VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO 

Bài 13: Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính 

bằng 9 , tính thể tích V của khối chóp có thể tích lớn nhất. 

Bài 14: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành, các 

cạnh bên của hình chóp bằng 6 cm , 4AB cm . Khi thể tích khối chóp 

.S ABCD  đạt giá trị lớn nhất, tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp .S ABCD . 

Bài 15:  ho mặt cầu ( )S  có bán kính 5R  . Khối tứ diện ABCD  có tất cả 

các đỉnh thay đổi và cùng thuộc mặt cầu ( )S  sao cho tam giác ABC vuông cân 
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tại B  và DA DB DC  . Biết thể tích lớn nhất của khối tứ diện ABCD  là 
a

b
 (

,a b là các số nguyên dương và 
a

b
 là phân số tối giản), tínha b . 

Bài 16: Trên mặt ph ng  P  cho góc 60xOy   . Đoạn SO a  và vuông 

góc với mặt ph ng   .  ác điểm ;M N  chuyển động trên ,Ox Oy  sao cho ta 

luôn có: OM ON a  . Tính diện tích của mặt cầu  S  có bán kính nhỏ nhất 

ngoại tiếp tứ diện SOMN . 

Bài 17: Một vật thể đựng đầy nước hình lập phương không có nắp. Khi thả 

một khối cầu kim loại đặc vào trong hình lập phương thì thấy khối cầu tiếp xúc 

với tất cả các mặt của hình lập phương đó. Tính bán kính của khối cầu, biết thể 

tích nước còn lại trong hình lập phương là 10. Giả s  các mặt của hình lập 

phương có độ dày không đáng kể 

Bài 18:  ho tứ diện OABC  có ,  ,OA a OB b OC c    và đôi một vuông 

góc với nhau. Gọi r  là bán kính mặt cầu tiếp xúc với cả bốn mặt của tứ diện. 

Giả s  ,a b a c  . Tính giá trị nhỏ nhất của 
a

r
 ? 

Bài 19:  ho hình chóp tứ giác đều chiều cao là h  nội tiếp trong một mặt 

cầu bán kính R . Tìm h  theo R  để thể tích khối chóp là lớn nhất. 

Bài 20:  ho hai mặt cầu  1S  và  2S  đồng tâm O , có bán kình lần lượt là 

1 2R   và 2 10R  . Xét tứ diện ABCD  có hai đỉnh ,A B  nằm trên  1S  và hai 

đỉnh ,C D  nằm trên  2S . Tính thể tích lớn nhất của khối tứ diện ABCD ? 
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4. Kết quả thực tiễn. 

Tôi đã thực hiện sáng kiến với các lớp 12A3, 12A4  THPT Hợp Thanh trong học 

kì 1 năm học 2023 – 2024. Sau khi dạy, tôi tiến hành kiểm tra 1 tiết bằng hình 

thức trắc nghiệm khách quan với các dạng toán như trên thu được kết quả như 

sau: 

Kết quả Lớp đối chứng (12a4) Lớp thực nghiệm (12a3) 

Thái độ Ngại học hình không gian   Chịu khó hơn                                                                   

Nhận thức 
Khó khăn việc vẽ hình 

Nhiều bài không vẽ được 

Hiểu rõ hơn về việc vẽ hình 

Hình vẽ rõ ràng hơn, trực quan 

hơn.                                                             

Kỹ năng 

Nhiều học sinh không vẽ 

được hình, không khai thác 

được giả thiết bài toán, 

không tìm ra được hướng 

giải. 

Vẽ hình thạo hơn, nhanh hơn, làm 

được các bài toán cơ bản. 

Một số học sinh khá giỏi làm được 

bài tập vận dụng. 

 

Hiệu quả của biện pháp được thống kê, phân tích qua so sánh kết quả giữa 

lớp thực nghiệm và lớp đối chứng cùng làm đề kiểm tra khảo sát sau khi học 

xong chủ đề thể tích khối đa diện. 

Bảng: Kết quả so sánh giữa lớp th c nghiệm và lớp đối chứng  

Lớp 
Tổn

g số 

  Các loại điểm 

2 - 3,5 4 - 4,5 5 - 6,5 7 - 7,5 8 - 10 >= 5,0 

SL % SL % 
S

L 
% 

S

L 
% 

S

L 
% 

S

L 
% 

Lớp 

đối 

chứng1

2A3 (1) 

38 9 23,7 14 36,8 11 
28,

9 
4 

10,

6 
0 0 

1

5 
39,5 

Lớp 

thực 

nghiệm 

12A5 

(2) 

39 1 2,6 10 25,6 16 41 9 
23,

1 
3 7,7 

2

8 
71,8 
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 Như vậy, thông qua kết quả thực nghiệm có thể kh ng định việc thiết kế 

và s  dụng sáng kiến này vào dạy học mang lại kết quả cao hơn. 

 ó thể áp dụng sáng kiến đối với tất cả các khối lớp của môn toán cũng 

như các môn học khác và áp dụng cho các đối tượng học sinh khác nhau ở các 

trường THPT trên cả nước. 

Áp dụng sáng kiến này cần đảm bảo một số điều kiện sau : 

+ Giáo viên phải hiểu rõ về đổi mới phương pháp dạy học, các kiến thức cơ 

bản làm nền tảng để có thể xác định được tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp 

khối chóp và khối lăng trụ. 

+ Giáo viên phải trang bị cho mình một hệ thống bài tập đảm bảo phân loại 

được đối tượng học sinh và tạo hứng thú cho học sinh. 

+  ó sự phối hợp của giáo viên trong nhóm bộ môn và các đồng nghiệp. 

+ Th  nghiệm và đánh giá hiệu quả của sáng kiến khi áp dụng vào giảng 

dạy của nhà trường. 
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PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

1. Kết luận 

Sau khi thực hiện giải pháp: “Kỹ thuật xác định tâm và bán kính mặt cầu 

ngoại tiếp khối chóp và khối lăng trụ” học sinh đã tự tin hơn khi làm bài toán 

khối cầu, các em có thể tự tin hơn khi gặp bài toán dạng này. Tuy nhiên, người 

thầy phải thường xuyên học hỏi trau rồi chuyên môn để có thể giúp các em thấy 

được ứng dụng của các bài toán vào thực tế của đời sống và các em cảm thấy 

yêu thích bộ môn toán hơn. 

 o kinh nghiệm còn thiếu, thời gian nghiên cứu và ứng dụng chưa dài nên 

giải pháp của tôi không tránh khỏi còn nhiều hạn chế. Rất mong được sự đóng 

góp của các đồng nghiệp để giải pháp của tôi được hoàn thiện hơn. 

Tôi xin chân  hành cảm ơn! 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Qua quá trình tiến hành nghiên cứu và thực nghiệm sư phạm tôi xin có một 

số đề xuất sau: 

+ Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị thực hành, điều kiện kinh tế để đi 

thực tế... giúp cho học sinh tiếp cận và tiếp xúc với nội dung thực tiễn của bài 

học. 

+ Giao lưu chuyên môn giữa các đơn vị, giữa các giáo viên cốt cán có 

nhiều kinh nghiệm, chia sẻ và dự giờ trao đổi kinh nghiệm.     

+ Tổ chức những chuyên đề dạy học mẫu đặc biệt những chuyên đề ngoại 

khóa, trải nghiệm thực tiễn gắn với kiến thức đang học vào áp dụng trong giải 

quyết các vấn đề trọng cuộc sống. 

 

Hà N i ngà  27 tháng 2  năm 2024 

                                                                      Người viết SKKN 

              

                                                                            Nguyễn Thị Hải 
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